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QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1, 2 sử dụng trong nhà trường

 Năm học 2021-2022

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ 

VIỆT DÂN
Căn cứ Nghị quyết số 88/2012/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông;

          Căn cứ Quyết định 1008/QĐ-UBND ngày 05/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt sách giáo khoa lớp 2 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

         Căn cứ Quyết định 1010/QĐ-UBND ngày 05/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;
Căn cứ chức năng và quyền hạn của Hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ trường Tiểu học của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

          Căn cứ vào kết quả lựa chọn sách giáo khoa năm học 2021-2022  lớp 1, 2 của nhà trường, 
QUYẾT ĐỊNH:
     
 Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này danh mục sách giáo khoa lớp 1, 2  sử dụng trong nhà trường năm học 2021-2022 :

(có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
     
Điều 3. Ban Giám hiệu, các bộ phận, các tổ trưởng chuyên môn, giáo viên, nhân viên, phụ huynh, học sinh theo học tại Nhà trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
	  Nơi nhận :                                                
 

- Như điều 3 (thực hiện);

- Lưu:  VT, CM.                                             
	HIỆU TRƯỞNG

Ngô Thị Nguyệt



	
	


DANH MỤC

Sách giáo khoa lớp 1, 2 sử dụng trong nhà trường, năm học 2021-2022
 (Phê duyệt kèm theo QĐ số 40/QĐ-TH&THCS, ngày  03/5/2021 
của Hiệu trưởng trường Tiểu học và Trung học cơ sở Việt Dân)
SÁCH LỚP 1

	TT
	TÊN SÁCH
	TÊN TÁC GIẢ
	NHÀ XUẤT BẢN

	1
	Tiếng Việt 1
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Ngân Hoa, Vũ Thị Thanh Hương, Vũ Thị Lan, Vũ Kim Bảng, Trịnh cấm Lan, Chu Thị Phương, Trần Kim Phượng, Đặng Thị Thảo Tâm
	Sách “kết nối”- Nhà xuất bản GD VN

	2
	Toán 1
	Đỗ Đức Thái (tổng chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thanh Sơn
	Sách “Cánh Diều”- Nhà xuất bản ĐH sư phạm

	3
	Đạo đức 1
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Lê Thị Tuyết Mai, Lục Thị Nga.
	Sách “kết nối”- Nhà xuất bản GD VN

	4
	TNXH 1
	Mai Sỹ Tuấn (Tổng chủ biên), Bùi Phương Nga (chủ biên), Nguyễn Tuyết Nga, Lương Việt Thái, Nguyễn Thị Thu Trang
	Sách “Cánh Diều”- Nhà xuất bản ĐH sư phạm

	5
	Âm nhạc 1
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân.
	Sách “kết nối”- Nhà xuất bản GD VN

	6
	Mĩ thuật 1
	Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Đông (Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Hải Kiên, Nguyễn Minh Quang
	Sách “Cánh Diều”- Nhà xuất bản ĐH sư phạm

	7
	GD thể chất 1
	Đặng Ngọc Quang (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), Nguyễn Công Trường
	Sách “Cánh Diều”- Nhà xuất bản ĐH sư phạm

	8
	HĐTN 1
	Bùi sỹ Tụng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thanh Bình (chủ biên), Vũ Thị Lan Anh, Lê Thị Thuận, Trần Thị Thu
	Sách “kết nối”- Nhà xuất bản GD VN

	9
	Tiếng Anh 1
	Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), Đặng Đỗ Thiên Anh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Dương Hoài Thương
	Sách “Cánh Diều”- Nhà xuất bản ĐH sư phạm 


SÁCH LỚP 2

	TT
	TÊN SÁCH
	TÊN TÁC GIẢ
	NHÀ XUẤT BẢN

	1
	Tiếng Việt 2
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Ngân Hoa, Vũ Thị Thanh Hương, Vũ Thị Lan, Vũ Kim Bảng, Trịnh cấm Lan, Chu Thị Phương, Trần Kim Phượng, Đặng Thị Thảo Tâm
	Sách “kết nối”- Nhà xuất bản GD VN

	2
	Toán 2
	Đỗ Đức Thái (tổng chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thanh Sơn
	Sách “Cánh Diều”- Nhà xuất bản ĐH sư phạm

	3
	Đạo đức 2
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Lê Thị Tuyết Mai, Lục Thị Nga.
	Sách “kết nối”- Nhà xuất bản GD VN

	4
	TNXH 2
	Mai Sỹ Tuấn (Tổng chủ biên), Bùi Phương Nga (chủ biên), Nguyễn Tuyết Nga, Lương Việt Thái, Nguyễn Thị Thu Trang
	Sách “Cánh Diều”- Nhà xuất bản ĐH sư phạm

	5
	Âm nhạc 2
	Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (đồng Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên kiêm chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga, Đặng Khánh Nhật, Trần Thị Kim Thăng, Nguyễn Thị Thanh Vân.
	Sách “kết nối”- Nhà xuất bản GD VN

	6
	Mĩ thuật 2
	 Nguyễn Thị Đông (Tổng chủ biên), Nguyễn Hải Kiên (chủ biên)
	Sách “Cánh Diều”- Nhà xuất bản ĐH sư phạm

	7
	GD thể chất 2
	Đặng Ngọc Quang (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), Nguyễn Công Trường
	Sách “Cánh Diều”- Nhà xuất bản ĐH sư phạm

	8
	HĐTN 2
	Lưu Thu Thủy, Bùi sỹ Tụng (đồng Tổng chủ biên), Nguyễn Thụy Anh, Nguyễn Thị Thanh Bình (đồng chủ biên), Bùi Thị Hương Liên, Lê Thị Thuận, Trần Thị Tố Oanh, Trần Thị Thu
	Sách “kết nối”- Nhà xuất bản GD VN

	9
	Tiếng Anh 2
	Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), Đặng Đỗ Thiên Anh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Dương Hoài Thương
	Sách “Cánh Diều”- Nhà xuất bản ĐH sư phạm 


